
PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN 

    TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN HẠ 

 

KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN TOÁN KHTN 9 

NĂM HỌC 2024 – 2025 

Thời gian 90 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

I. Mục tiêu 

 - Nội dung kiểm tra, đánh giá kiến thức, năng lực: 

 + Nội dung: Kiểm tra, đánh giá kiến thức và năng lực HS từ bài mở đầu đến chủ đề 4 

+ Mức độ:  

+ Nhận biết chiếm 40%,  

+ Thông hiểu chiếm  30%; 

+ Vận dụng chiếm 30% (vận dụng cao chiếm 10%) 

- Thời điểm kiểm tra:  

Kiểm tra giữa học kì I, khi kết thúc nội dung bài 10 - chủ đề 4. 

II. Hình thức 

- Thời gian làm bài: 90 phút. 

- Hình thức kiểm tra:  
Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận). 

Cấu trúc: 
+ Mức độ đề: 40% Nhận biết; 30% Thông hiểu; 20% Vận dụng; 10% Vận dụng cao. 

- Phần trắc nghiệm khách quan: 3,0 điểm, gồm 12 câu hỏi  

- Phần tự luận:  7,0 điểm (gồm 5 câu hỏi – 8 ý)  

III. Xây dựng ma trận đề, bản đặc tả kiểm tra (có biểu kèm theo)  

IV. Đề kiểm tra (có biểu kèm theo)  

V. Hướng dẫn chấm, biểu điểm (có biểu kèm theo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



* Bản đặc tả môn: khoa học tự nhiên 9  

 

Nội 

dung 

 

Mứ

c độ 

 

Yêu cầu cần đạt 

Số ý 
TL/số 
câu hỏi 
TN 

Câu hỏi 

TL 

Số 

ý) 

TN 
(Số 
câu) 

TL 

(ý số) 

TN 

(câu 

số) 
Mở đầu 

1. Mở 

đầu 
Nhậ

n 

biết 

Nhận biết được một số dụng cụ và 
hoá chất sử dụng trong dạy học môn 
Khoa học tự nhiên 9. 

 
2 

 
C1,2 

 Thôn

g 

hiểu 

Trình bày được các bước viết và 

trình bày báo cáo. 

 
2 

 
C3,4 

Vận 
dụn
g 

Làm được bài thuyết trình một vấn đề 
khoa học. 

    

Năng lượng và sự biến đổi 
Chủ đề 1: Năng lượng cơ học 

 

 

 

1. 

Động 

năng 

và thế 

năng 

Nhậ

n 

biết 

- Viết được biểu thức tính động 

năng của vật. 

- Viết được biểu thức tính thế năng 

của vật ở gần mặt đất. 

 
 

2 

 
 

C5,6 

 

Vận 

dụn

g 

- Vận dụng công thức tính động năng 

để xác định các đại lượng còn lại 

trong công thức khi đã biết trước 2 

đại lượng. 

- Vận dụng công thức tính thế năng để 

xác 

định các đại lượng còn lại trong công 

thức khi đã biết trước 2 đại lượng. 

    

 

 

 

2. Cơ 

năng 

Nhậ
n 
biết 

-Nêu được cơ năng là tổng động 
năng và thế năng của vật. 

    

Vận 

dụn

g 

- Vận dụng khái niệm cơ năng phân 

tích được sự chuyển hoá năng lượng 

trong một số trường hợp đơn giản. 

    

Vận 

dụn

g 

cao 

- Vận dụng kiến thức “Định luật bảo 
toàn và chuyển hóa năng lượng”, chế 
tạo các vật dụng đơn giản phục vụ cho 
đời sống. Ví dụ: mô hình máy phát 
điện gió, mô hình nhà máy thủy 
điện… 

    

 

 

 

Nhậ

n 

biết 

- Liệt kê được một số đơn vị thường 
dùng đo công và công suất. 

    



 

 

 

 

 

3. 

Công 

và công 

suất 

 

Thôn

g 

hiểu 

- Phân tích ví dụ cụ thể để rút ra 
được: công có giá trị bằng lực nhân 
với quãng đường dịch chuyển theo 
hướng của lực, công suất là tốc độ 
thực hiện công. 

 
 

2 

 
 

C7,8 

 

 

 

Vận 

dụn

g 

- Tính được công và công suất trong 

một số trường hợp đơn giản: 

+ Vận dụng được công thức A  Fs 

để giải được các bài tập tìm một đại 

lượng khi biết giá trị của 2 đại lượng 

còn lại. 

+ Vận dụng được công thức P  
A 

để 

giải 
t 

được các bài tập tìm một đại lượng 

khi biết giá trị của 2 đại lượng còn 

lại. 

 

 

 

 

1 

   

 

 

 

C13 

Vận 

dụn

g 

cao 

- Tính được công và công suất của 

một số trường hợp trong thực tế đời 

sống 

- Vận dụng, tổng hợp kiến thức 

“Công và công suất”, đề xuất các 

phương án gải quyết các vấn đề trong 

cuộc sống: Khi đưa một vật lên cao, 

khi kéo 1 vật nặng….. 

    

Chủ đề 2: Ánh sáng 
1. Sự 

khúc xạ 
Nhậ

n 

biết 

-Nêu được chiết suất có giá trị bằng 
tỉ số tốc độ ánh sáng trong không khí 
(hoặc chân không) với tốc độ ánh 
sáng trong môi 

 
2 

 
C9

, 

C1

0 

  trường. 
-Phát biểu được định luật khúc xạ ánh 
sáng. 

    

 

 

Vận 

dụn

g 

-Thực hiện thí nghiệm chứng tỏ được 

khi truyền từ môi trường này sang 

môi trường khác, tia sáng có thể bị 

khúc xạ (bị lệch khỏi phương truyền 

ban đầu). 

- Thực hiện được thí nghiệm để rút ra 

định luật khúc xạ ánh sáng. 

- Vận dụng được biểu thức n = sini / 

sinr trong một số trường hợp đơn 

giản. 

    



 

 

 

 

2. 

Lăng 

kính

 

– 

Sự tán 

sắc – 

Màu sắc 

 

Nhậ

n 

biết 

- Nêu được khái niệm về ánh sáng 
màu. 

- Nêu được màu sắc của một vật được 
nhìn thấy phụ thuộc vào màu sắc của 
ánh sáng bị vật đó hấp thụ và phản 
xạ. 

 
 

2 

 
 

C11,1

2 

 

Thôn

g 

hiểu 

- Vẽ được sơ đồ đường truyền của 

tia sáng qua lăng kính. 

- Giải thích được một cách định tính 

sự tán sắc ánh sáng Mặt Trời qua 

lăng kính. 

    

 

 

Vận 

dụn

g 

- Thực hiện thí nghiệm với lăng kính 
tạo được quang phổ của ánh sáng 
trắng qua lăng kính. 

Vận dụng kiến thức về sự truyền ánh 

sáng, màu sắc ánh sáng, giải thích 

được một số hiện tượng đơn giản 

thường gặp trong thực tế. 

    

3. Sự 

phản xạ

 toà

n 
phần 

Vận 

dụn

g 

Thực hiện thí nghiệm để rút ra được 

điều kiện xảy ra phản xạ toàn phần 

và xác định 
được góc tới hạn 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Thấu 

kính 

 

 

 

Nhậ

n 

biết 

- Nêu được các khái niệm: quang 
tâm, trục chính, tiêu điểm chính và 
tiêu cự của thấu kính. 

- Nêu được các đặc điểm về ảnh của 

một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 

- Nhận biết được thấu kính phân kì. 

- Nêu được các đặc điểm về ảnh của 

một vật tạo bởi thấu kính phân kì. 

  

 

 

2 

  

 

 

C13,1

4 

 

 

 

Thôn

g 

hiểu 

- Giải thích được nguyên lí hoạt động 

của thấu kính bằng việc sử dụng sự 

khúc xạ của một số các lăng kính 

nhỏ. 

- Mô tả được đường truyền của tia 

sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. 

- Giải thích được đặc điểm về ảnh của 

một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 
- Giải thích được đặc điểm về ảnh 
của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 

 

 

 

 

1 

   

 

 

Vận 

dụn

g 

- Tiến hành thí nghiệm rút ra được 

đường đi một số tia sáng qua thấu 

kính (tia qua quang tâm, tia song song 

quang trục chính). 
- Thực hiện thí nghiệm khẳng định 
được: Ảnh thật là ảnh hứng được trên 
màn; ảnh ảo là ảnh không hứng được 
trên màn. 

 

 

1 

   



  – Vẽ được ảnh qua thấu kính. 
- Vẽ được sơ đồ tỉ lệ để giải các bài 
tập đơn giản về thấu kính hội tụ 
- Đo được tiêu cự của thấu kính 
hội tụ bằng dụng cụ thực hành. 

   C14 

Vận 
dụn
g 
cao 

- Giải bài tập nâng cao về thấu kính 

hội tụ: VD: dịch chuyển thấu kính, 

ghép thấu kính 

    

5. 
Kín
h 
lúp 

Thôn
g 
hiểu 

- Mô tả được cấu tạo và sử dụng được 
kính lúp. 

    

Chủ đề 3: Điện 

 

 

 

 

 

 

1. 

Điệ

n trở 

 

 

Nhậ

n 

biết

: 

- Nêu được (không yêu cầu thành 

lập): Công thức tính điện trở của một 

đoạn dây dẫn (theo độ dài, tiết diện, 

điện trở suất); công thức tính điện trở 

tương đương của đoạn mạch một 

chiều nối tiếp, song song. 

- Nêu được điện trở có tác dụng cản 

trở dòng điện trong mạch. 

  

 

1 

  

 

C15 

Thôn

g 

hiểu: 

- Thực hiện thí nghiệm đơn giản để 
nêu được điện trở có tác dụng cản trở 
dòng điện trong mạch. 

    

Vận 
dụng
: 

- Sử dụng công thức đã cho để tính 
được điện trở của một đoạn dây dẫn 1 

 
 

 

Vậ
n 
dụn
g 
cao 

- Vận dụng công thức tính điện trở 
để giải một số bài tập nâng cao 

    

 

 

 

2. 

Định 

luật 

Ohm 

 

Nhậ

n 

biết: 

- Phát biểu được định luật Ôm đối với 

đoạn mạch có điện trở. 

- Viết được công thức định luật 

Ohm: I=U/R; Nêu ý nghĩa và đơn vị 

các đại lượng trong công thức. 

 
 

1 

 
 

 

 

Thôn

g 

hiểu: 

- Thực hiện thí nghiệm để xây dựng 

được định luật Ohm: cường độ dòng 

điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ 

thuận với hiệu điện 
thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ 
nghịch với điện trở của nó. 

    



 

 

 

 

3. 

Đoạn 

mạch 

một 

chiều 

mắc nối 

tiếp, 

mắc 

song 

song 

 

 

 

 

 

 

Nhậ

n 

biết: 

- Biết được trong đoạn mạch có các 

yếu tố nối tiếp: 

𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2 = ⋯ = 
𝐼𝐼; U = 𝐼1 + 𝐼2 + 
⋯ + 𝐼𝐼 
- Biết được trong đoạn mạch có các 

yếu tố 
song song: 
𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + ⋯ + 𝐼𝐼; 
𝐼 = 𝐼1 = 𝐼2 = ⋯ = 𝐼𝐼 
- Viết được công thức tính điện trở 

tương đương của đoạn mạch gồm hai 

điện trở mắc nối tiếp: Rtđ = R1 + R2 

- Viết được công thức tính điện trở 

tương đương của đoạn mạch gồm hai 

điện trở mắc 

song song: 
1 

 
1 
 

1
 

Rtđ R1 R2 

    



  

 

Thôn

g 

hiểu: 

- Lắp được mạch điện và đo được giá 

trị cường độ dòng điện trong một 

đoạn mạch điện mắc nối tiếp. 

- Lắp được mạch điện và đo được giá 

trị cường độ dòng điện trong một 

đoạn mạch điện mắc song song. 

    

 

 

 

 

 

Vận 

dụng

: 

- Thực hiện thí nghiệm để rút ra 

được: Trong đoạn mạch điện mắc nối 
tiếp, cường độ dòng điện là như nhau 

cho mọi điểm; trong đoạn mạch điện 
mắc song song, tổng cường độ dòng 

điện trong các nhánh bằng cường độ 
dòng điện chạy trong mạch chính. 

- Sử dụng công thức đã cho để tính 
được điện trở tương đương của đoạn 
mạch một chiều mắc nối tiếp, mắc 

song song trong một số trường hợp 
đơn giản. 

- Tính được cường độ dòng điện trong 

đoạn mạch một chiều mắc nối tiếp, 

mắc song song, trong một số trường 

hợp đơn giản. 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Vận 
dụn
g 
cao: 

- Tính được điện trở tương đương và 

cường độ dòng điện trong đoạn mạch 

hỗn hợp 

   C17 

 

4. 

Năng 

lượng 

của 

dòng 

điện và 

công 

suất 

điện 

 

Nhậ

n 

biết: 

- Nêu được công suất điện định mức 
của dụng cụ điện (công suất mà dụng 
cụ tiêu thụ khi hoạt động bình 
thường). 
- Lấy ví dụ để chứng tỏ được dòng 
điện có năng lượng. 

    

Vận 
dụng
: 

- Tính được năng lượng của dòng 
điện và công suất điện trong trường 
hợp đơn giản. 

1 
 

 
 

Tổng 6 12   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ KIỂM TRA 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 

 

 

 



PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN 

TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN HẠ 

 

ĐỀ 1 

HDC KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: KHTN 9 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
PHÒNG GD&ĐT VĂN BÀN 

TRƯỜNG THCS KHÁNH YÊN HẠ 

 

ĐỀ 2 

HDC KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN: KHTN 9 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


